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CECADOTRIL Ở BỆNH NHÂN NHI  DƯỚI 6 TUỔI TẠI KHOA NHI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103

69

83
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, XÉT NGHIỆM BỆNH NHÂN NHI BỊ TIÊU CHẢY CẤP DO 
ROTAVIRUS ĐIỀU TRỊ TẠI KHOA NHI BỆNH VIỆN 103 

69

84
 NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM TỔN THƯƠNG KHỚP GỐI QUA SIÊU ÂM Ở BỆNH NHÂN THOÁI HOÁ 
KHỚP GỐI

70

85
NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM TỔN THƯƠNG ĐƯỜNG TIÊU HÓA TRÊN Ở BỆNH NHÂN ĐÁI 
THÁO ĐƯỜNG TÝP 2

71

86
NGHIÊN CỨU RỐI LOẠN TRẦM CẢM Ở BỆNH NHÂN SUY THẬN MẠN  TÍNH THẬN NHÂN TẠO CHU 
KỲ BẰNG THANG ĐIỂM BECK

72

87
NGHIÊN CỨU BIẾN ĐỔI NỒNG ĐỘ HORMON TUYẾN GIÁP (FT3, FT4) VÀ TSH Ở BỆNH NHÂN SUY 
THẬN MẠN GIAI ĐOẠN III, IV

72

88
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM, TỈ LỆ NHIỄM VIRUS VIÊM GAN B VÀ C Ở BỆNH NHÂN SUY THẬN MẠN 
LỌC MÁU CHU KỲ VÀ BỆNH NHÂN SAU GHÉP THẬN

73

89
NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ THUỐC TIÊU HUYẾT KHỐI ĐƯỜNG TĨNH MẠCH TRÊN BỆNH 
NHÂN ĐỘT QUỴ NHỒI MÁU NÃO CẤP TẠI BỆNH VIỆN 103

74

90
NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN ĐỘT QUỴ NHỒI MÁU NÃO BẰNG THUỐC TIÊU 
HUYẾT KHỐI ĐƯỜNG TĨNH MẠCH VÀ LẤY HUYẾT KHỐI BẰNG DỤNG CỤ CƠ HỌC

75

91
 NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ CỦA CYTOFLAVIN Ở BỆNH NHÂN ĐỘT QUỴ NHỒI MÁU 
BÁN CẦU ĐẠI NÃO

76

92
NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ PHÁC ĐỒ Y HỌC HIỆN ĐẠI KẾT HỢP NEUROAID ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN 
ĐỘT QUỴ NHỒI MÁU NÃO 30 NGÀY ĐẦU SAU KHỞI PHÁT

76

93
NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KỸ THUẬT CỐ ĐỊNH MẢNH GHÉP GÂN CHÂN NGỖNG BẰNG XO BUTTON 
Ở ĐƯỜNG HẦM ĐÙI TRONG PHẪU THUẬT TÁI TẠO DÂY CHẰNG CHÉO TRƯỚC QUA NỘI SOI KHỚP

77

94
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ GÃY KHUNG CHẬU KHÔNG VỮNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP CỐ ĐỊNH 
NGOÀI VỚI BỘ CỌC ÉP REN NGƯỢC CHIỀU.

78

95
NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KỸ THUẬT NỘI SOI TÁI TẠO DÂY CHẰNG CHÉO TRƯỚC DẠNG HAI BÓ 
VỚI BỐN ĐƯỜNG HẦM

79

96  ỨNG DỤNG KỸ THUẬT TÁI TẠO DÂY CHẰNG CHÉO TRƯỚC KHỚP GỐI DẠNG 2 BÓ VỚI 3 ĐƯỜNG HẦM 80
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97
 NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KỸ THUẬT NỘI SOI TÁI TẠO DÂY CHẰNG CHÉO SAU KHỚP GỐI VỚI 4 
LỐI VÀO

80

98
NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG NỘI SOI Ổ BỤNG TRONG ĐIỀU TRỊ VIÊM RUỘT THỪA CẤP TẠI BỆNH 
VIỆN 103

81

99
NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CẮT RUỘT THỪA NỘI SOI DƯỚI KHUNG NÂNG THÀNH BỤNG VÀ GÂY 
TÊ TỦY SỐNG

82

100
NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG CỦA GÂY TÊ NGOÀI MÀNG CỨNG LIÊN TỤC BẰNG BUPIVACAIN – 
SUFENTANIL TRONG CHUYỂN DẠ ĐẺ CON SO

83

101
NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ GIẢM ĐAU VÀ ẢNH HƯỞNG HÔ HẤP CỦA GÂY TÊ NGOÀI MÀNG CỨNG 
NGỰC DO BỆNH NHÂN TỰ ĐIỀU KHIỂN SAU MỔ BỤNG TRÊN Ở NGƯỜI CAO TUỔI

84

102 NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG AN THẦN GIẢM ĐAU Ở BỆNH NHÂN THỞ MÁY 85

103
NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG CỦA ONDANSETRON DỰ PHÒNG BUỒN NÔN VÀ NÔN

SAU PHẪU THUẬT TUYẾN GIÁP DƯỚI GÂY TÊ ĐÁM RỐI THẦN KINH CỔ
86

105
NGHIÊN CỨU GIẢM ĐAU, NÔN BUỒN NÔN BẰNG PCA TĨNH MẠCH FENTANYL KẾT HỢP 
ONDANSETRON SAU PHẪU THUẬT TUYẾN GIÁP  - 2014

86

106
NGHIÊN CỨU PHỐI HỢP GÂY TÊ TỦY SỐNG VỚI GÂY TÊ NGOÀI MÀNG CỨNG CHO PHẪU THUẬT 
GHÉP THẬN

87

107
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG CHẢY MÁU MŨI VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ 
CỦA CÁC KỸ THUẬT XỬ TRÍ CẤP CỨU

88

108
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG BỆNH LÝ DỊ HÌNH VÁCH NGĂN MŨI VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ 
CỦA CÁC PHƯƠNG PHÁP PHẪU THUẬT

88

109
NGHIÊN CỨU KẾT QUẢ TRỒNG NIỆU QUẢN VÀO BÀNG QUANG NGƯỜI NHẬN 
TRONG GHÉP THẬN BẰNG KỸ THUẬT LICH-GREGOIR CẢI TIẾN TẠI BỆNH VIỆN 103.

89

110
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM MẠCH MÁU CỦA THẬN GHÉP, MẠCH MÁU CỦA NGƯỜI NHẬN THẬN VÀ 
KỸ THUẬT KHÂU NỐI MẠCH MÁU TRONG GHÉP THẬN TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103. 

90

111
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, XQUANG VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ 

TỔN THƯƠNG SÀN Ổ MẮT TRONG CHẤN THƯƠNG GÃY XƯƠNG TẦNG GIỮA MẶT BẰNG GHÉP 
XƯƠNG TỰ THÂN HOẶC LƯỚI TITAN 

91

112
XÂY DỰNG QUI TRÌNH SỬ DỤNG ĐƯỜNG MỔ CHÂN TÓC MAI TRONG PHẪU THUẬT NẮN CHỈNH, 
KẾT XƯƠNG GÒ MÁ – CUNG TIẾP

92

113
NGHIÊN CỨU CHẨN ĐOÁN VÀ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT VỠ LÚN XƯƠNG VÒM SỌ TRONG CHẤN 
THƯƠNG SỌ NÃO TẠI QUÂN Y VIỆN 103

93

114
NGHIÊN CỨU CHẨN ĐOÁN VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BẢO TỒN GIẬP BÁN CẦU ĐẠI NÃO ĐƠN THUẦN 
DO CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO KÍN

94

115
NGHIÊN CỨU CHẨN ĐOÁN VÀ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT MÁU TỤ DƯỚI MÀNG CỨNG MẠN TÍNH 
TẠI BỆNH VIỆN 103

94

116
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI Ổ BỤNG ĐIỀU TRỊ NANG THỰC THỂ BUỒNG TRỨNG 
LÀNH TÍNH TẠI BỆNH VIỆN 103

95

117
NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT TỬ CUNG HOÀN TOÀN

 ĐIỀU TRỊ U XƠ TỬ CUNG TẠI BỆNH VIỆN 103
96

118  NGHIÊN CỨU DIỄN BIẾN CHỨC NĂNG THẬN Ở BỆNH NHÂN CHẾT NÃO DO CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO 96

119
NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG CẦU NỐI MẠCH MÁU TẠM THỜI TỰ TẠO TRONG PHẪU THUẬT TỔN 
THƯƠNG MẠCH MÁU NGOẠI VI. 2012

97

120
 NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG LIỆU PHÁP HÚT CHÂN KHÔNG TRONG CHĂM SÓC, ĐIỀU TRỊ CÁC LOẠI 
VẾT THƯƠNG.

98

121
NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG GIẢM ĐAU BẰNG CATHETER CẠNH SỐNG ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN CHẤN 
THƯƠNG NGỰC

99

122
NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ ĐỐT HỦY THẦN KINH GIAO CẢM NGỰC TRÊN CÓ HIỆU QUẢ ĐỂ 
ĐIỀU TRỊ CHỨNG RA NHIỀU MỒ HÔI TAY NGUYÊN PHÁT BẰNG PHẪU THUẬT NỘI SOI LỒNG NGỰC

99

123 NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG QUI TRÌNH HÚT ÁP LỰC ÂM ĐIỀU TRỊ BỆNH ÁP XE VÚ 100

124
NGHIÊN CỨU TÌNH TRẠNG RĂNG KHÔN HÀM DƯỚI Ở SINH VIÊN HỌC VIÊN QUÂN Y TRÊN LÂM 
SÀNG VÀ BẰNG MÁY X QUANG KỸ THUẬT SỐ

101

125
NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG VẠT DA CÂN TẠI CHỖ DƯỚI DẠNG QUAI DA CHE PHỦ KHUYẾT HỔNG 
PHẦN MỀM CÓ LỘ GÂN, LỘ XƯƠNG Ở CHI THỂ

102

126
NGHIÊN CỨU BIẾN ĐỔI HÌNH THÁI, CHỨC NĂNG TIM BẰNG SIÊU ÂM DOPPLER 

Ở  BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2
102

127
NGHIÊN CỨU MÔ BỆNH HỌC VÀ HÓA MÔ MIỄN DỊCH U MÔ ĐỆM DẠ DÀY RUỘT (GIST) TẠI BỆNH 
VIỆN QUÂN Y 103

103

128
NGHIÊN CỨU SỰ BIỂU LỘ VÀ Ý NGHĨA LÂM SÀNG CỦA YẾU TỐ TĂNG TRƯỞNG 

NỘI MÔ (VEGF), CD31, CD34 TRONG UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ
104
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129
NGHIÊN CỨU MÔ BỆNH HỌC VÀ HÓA MÔ MIỄN DỊCH UNG THƯ BIỂU MÔ TUYẾN GIÁP CÓ ĐỘ ÁC 
TÍNH CAO

104

131 NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ PHÂN LOẠI MÔ BỆNH HỌC BỆNH HODGKIN 105

132
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI, HUYẾT ĐỘNG CỦA TỤY GHÉP THỰC NGHIỆM VÀ GHÉP TỤY 
TRÊN NGƯỜI BẰNG SIÊU ÂM DOPPLER

106

133  NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG SỬ DỤNG KHÁNG SINH Ở MỘT SỐ KHOA LÂM SÀNG TẠI BỆNH VIỆN 103 107

134
NGHIÊN CỨU TỶ LỆ CĂN NGUYÊN GÂY NHIỄM KHUẨN VẾT MỔ VÀ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG THUỐC 
KHÁNG SINH TẠI CÁC KHOA NGOẠI CỦA BỆNH VIỆN 103

108

135
NGHIÊN CỨU VAI TRÒ ALT, AST VÀ GGT TRONG CHẨN ĐOÁN VÀ TIÊN LƯỢNG HỘI CHỨNG 
CHUYỂN HÓA

109

136 NGHIÊN CỨU NỒNG ĐỘ APOLIPOPROTEIN A1 Ở BỆNH NHÂN VIÊM GAN MẠN, XƠ GAN DO HBV 109

137
NGHIÊN CỨU PHÁT HIỆN CÁC VI KHUẨN KHÁNG THUỐC SINH ESBL TẠI BỆNH VIỆN 103 TỪ 
THÁNG 01/2012 ĐẾN THÁNG 12/2012

110

138
TÌM HIỂU VỀ THÁI ĐỘ VÀ SỰ HIỂU BIẾT TRONG VIỆC SỬ DỤNG KHÁNG SINH CỦA CỘNG ĐỒNG 
(2012-2014)

110

139
NGHIÊN CỨU MÔ PHỎNG QUY TRÌNH TIÊM THUỐC VÀO BẮP THỊT CHO BỆNH NHÂN TRONG 
CHĂM SÓC ĐIỀU DƯỠNG TOÀN DIỆN

111

140
NGHIÊN CỨU ĐIỀU TRỊ GIẢM ĐAU BỆNH NHÂN UNG THƯ DI CĂN XƯƠNG BẰNG P-32 VÀ CHIẾU 
XẠ NGOÀI KẾT HỢP BIPHOSPHONATE

112

141
NGHIÊN CỨU KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ HÓA CHẤT UNG THƯ ĐẠI TRỰC TRÀNG SAU PHẪU THUẬT 
BẰNG PHÁC ĐỒ FOLFOX4 TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103

112

142
NGHIÊN CỨU SỰ BIẾN ĐỔI NỒNG ĐỘ CEA VÀ LIÊN QUAN VỚI TÌNH TRẠNG DI CĂN Ở BỆNH NHÂN 
UNG THƯ ĐẠI TRỰC TRÀNG SAU PHẪU THUẬT VÀ HOÁ XẠ TRỊ BỔ TRỢ

113

143
NGHIÊN CỨU SỰ BIẾN ĐỔI MỨC LỌC CẦU THẬN Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ ĐIỀU TRỊ HOÁ CHẤT 
BẰNG XẠ HÌNH THẬN VỚI 99MTC-DTPA

114

144 NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH CỦA SIÊU ÂM VÀ CHỤP CLVT TRONG CHẨN ĐOÁN U TỤY 115

145
PHẦN II

BÁO CÁO TẠI CÁC HỘI NGHỊ VÀ CÁC BÀI BÁO KHOA HỌC KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ GÃY KHUNG CHẬU 
KHÔNG VỮNG BẰNG KHUNG CỐ ĐỊNH NGOÀI

116

146
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ GÃY KÍN PHỨC TẠP MÂM CHÀY LOẠI SCHATZKER V-VI KẾT 
XƯƠNG BẰNG NẸP KHÓA TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103

116

147
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU KỸ THUẬT TẠO HÌNH ĐỐT SỐNG BẰNG XI MĂNG SINH HỌC TRONG 
ĐIỀU TRỊ GÃY LÚN ĐỐT SỐNG DO LOÃNG XƯƠNG

117

148
KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ GÃY KHUNG CHẬU KHÔNG VỮNG BẰNG KHUNG CỐ ĐỊNH NGOÀI TẠI BỆNH 
VIỆN 103

117

149 NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂMGIẢI PHẪU ĐỘNG MẠCH NÔNG BẮP CHÂN 117

150 TỔN THƯƠNG BÀN TAY DO CÁ MÚ ĐÁ Ở ĐẢO NAM YẾT: NHÂN BA TRƯỜNG HỢP 118

151 KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU TÁI TẠO DÂY CHẰNG CHÉO TRƯỚC HAI BÓ MỘT ĐƯỜNG HẦM QUA NỘI SOI 119

152 SỨC CƠ TAY NGƯỜI VIỆT TRONG BẢNG ĐIỂM CONSTANT 119

153
VẠT DA CÂN, VẠT DA CƠ HÌNH ĐẢO CUỐNG NGOẠI VI DỰA VÀO ĐỘNG MẠCH TÙY HÀNH THẦN 
KINH VÀ TĨNH MẠCH HIỂN NGOÀI ĐỂ CHE PHỦ CẲNG CHÂN VÀ CỔ CHÂN

120

154 KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ GÃY THÂN XƯƠNG CẲNG CHÂN BẰNG ĐINH SIGN 121

155 ĐIỀU TRỊ KÍN GÃY LIÊN MẤU CHUYỂN XƯƠNG ĐÙI Ở NGƯỜI CAO TUỔI BẰNG THAY CHỎM BIPOLAR 121

156
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ GÃY KÍN CỔ PHẪU THUẬT XƯƠNG CÁNH TAY Ở NGƯỜI CAO TUỔI 
BẰNG KẾT HỢP XƯƠNG NẸP VÍT

122

157
KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ GÃY DƯỚI MẤU CHUYỂN XƯƠNG ĐÀI BẰNG KẾT HỢP XƯƠNG ĐINH GAMMA TẠI 
BỆNH VIỆN 103

122

158 KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU NỘI SOI TÁI TẠO DÂY CHẰNG CHÉO TRỚC DẠNG HAI BÓ VỚI BA ĐƯỜNG HẦM                           123

159
KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ GÃY KÍN THÂN XƯƠNG ĐÙI BẰNG KẾT XƯƠNG ĐINH NỘI TỦY SIGN TẠI BỆNH 
VIỆN 103

123

160
LƯU Ý KỸ THUẬT TRONG NỘI SOI TÁI TẠO DÂY CHẰNG CHÉO TRƯỚC DẠNG 2 BÓ VỚI BA ĐƯỜNG 
HẦM

124

161 KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ RÁCH SỤN CHÊM DO CHẤN THƯƠNG BẰNG PHẪU THUẬT CẮT SỬA QUA NỘI SOI 124

162 KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ RÁCH SỤN CHÊM DO CHẤN THƯƠNG BẰNG PHẪU THUẬT CẮT SỬA QUA NỘI SOI 125

163 TÁI TẠO DÂY CHẰNG CHÉO SAU VỚI 4 LỐI VÀO KHỚP 126

164
VỊ TRÍ CỦA KHỚP NHÂN TẠO VỚI ĐƯỜNG MỔ BÊN NGOÀI TRỰC TIẾP TRONG THAY KHỚP HÁNG LẦN 
ĐẦU

126

165
NGHIÊN CỨU CHUYỂN ĐỔI TỪ CỐ ĐỊNH NGOÀI SANG KẾT XƯƠNG BẰNG ĐINH NỘI TỦY KỲ HAI 
TRONG ĐIỀU TRỊ GAY HỞ THÂN XƯƠNG CHÀY

127

166 KỸ THUẬT TÁI TẠO DÂY CHẰNG CHÉO TRƯỚC HAI BÓ VỚI BỐN ĐƯỜNG HẦM 128
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167
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BIẾN CHỨNG NHIỄM KHUẨN SAU PHẪU THUẬT KẾT XƯƠNG BÊN 
TRONG XƯƠNG CHÀY

128

168 KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU ĐIỀU TRỊ GÃY KÍN THÂN XƯƠNG CHÀY BẰNG ĐINH NỘI TỦY NEOGEN 129

169
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NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG DỰ PHÒNG BUỒN NÔN VÀ NÔN CỦA DEXAMETHASON ĐƠN THUẦN HOẶC 
KẾT HỢP ONDANSETRON SAU GÂY TÊ TỦY SỐNG TRONG PHẪU THUẬT CHI DƯỚI

207

483 THÔNG BÁO LÂM SÀNG: THỨC TỈNH MUỘN SAU GÂY MÊ NỘI KHÍ QUẢN CẮT TÚI MẬT NỘI SOI 207

484
NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG DỰ PHÒNG BUỒN NÔN VÀ NÔN CỦA ONDANSETRON SAU PHẪU THUẬT 
TUYẾN GIÁP

208

485
ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN ĐẶT ỐNG NỘI KHÍ QUẢN VÀ MỨC ĐỘ THUẬN LỢI CỦA PHẪU THUẬT GÂY MÊ 
BẰNG PROPOFOL - SUFENTANIL TCI KHÔNG SỬ DỤNG THUỐC GIÃN CƠ TRÊN BỆNH NHÂN NHƯỢC CƠ

208

486 TÁC DỤNG DỰ PHÒNG BUỒN NÔN VÀ NÔN CỦA ONDANSETRON SAU PHẪU THUẬT CỘT SỐNG 209

487
SO SÁNH HIỆU QUẢ GIẢM ĐAU VÀ ẢNH HƯỞNG HÔ HẤP CỦA GIẢM ĐAU TỰ ĐIỀU KHIỂN NGOÀI 
MÀNG CỨNG NGỰC VỚI ĐƯỜNG TĨNH MẠCH SAU MỔ VÙNG BỤNG TRÊN Ở NGƯỜI CAO TUỔI

209



CHAØO MÖØNG KYÛ NIEÄM 65 NAÊM NGAØY TRUYEÀN THOÁNG BEÄNH VIEÄN QUAÂN Y 103 (20/12/1950 - 20/12/2015)628

488 NGHIÊN CỨU GIẢM ĐAU SAU PHẪU THUẬT TUYẾN GIÁP BẰNG PCA TĨNH MẠCH 210

489 GÂY MÊ TĨNH MẠCH BẰNG PROPOFOL VÀ FENTANYL CHO THỦ THUẬT CHỌC HÚT NOÃN 211

490
NGHIÊN CỨU GÂY TÊ KHOANG CÙNG BẰNG HỖN HỢP LEVOBUPIVACAIN VÀ MORPHIN CHO PHẪU 
THUẬT VÙNG DƯỚI RỐN Ở TRẺ EM

211

491 THÔNG BÁO LÂM SÀNG: VÔ CẢM CHO PHẪU THUẬT GIẢM THỂ TÍCH PHỔI 212

492
STUDY OF THE FEATURES OF THORACIC EPIDURAL BLOCK TECHNIQUE FOR POSTOPERATIVE 
PAIN MANAGEMENT 

213

493
SO SÁNH GÂY TÊ TỦY SỐNG BẰNG LEVOBUPIVACAIN KẾT HỢP FENTANYL VỚI LEVOBUPIVACAIN 
KẾT HỢP FENTANYL VÀ MORPHIN TRONG PHẪU THUẬT NỘI SOI U PHÌ ĐẠI TUYẾN TIỀN LIỆT

213

494
THÔNG BÁO LÂM SÀNG: NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP SỬ DỤNG THUỐC CHỐNG ĐÔNG ĐƯỢC PHẪU 
THUẬT NỘI SOI CẮT RUỘT THỪA THÀNH CÔNG

214

495
NGHIÊN CỨU GÂY TÊ ĐÁM RỐI THẦN KINH CÓ KẾT HỢP VỚI AN THẦN PROPOFOL THEO KỸ THUẬT 
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521
MỐI LIÊN QUAN GIỮA CHẾ ĐỘ SINH HOẠT, LAO ĐỘNG VÀ MỘT SỐ BỆNH VỚI NGUY CƠ BỆNH SỎI 
HỆ TIẾT NIỆU QUA NGHIÊN CỨU BỆNH CHỨNG

230

522 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SỚM ĐIỀU TRỊ HẸP NIỆU ĐẠO SAU MỔ DỊ TẬT LỖ TIỂU LỆCH THẤP 230
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523
PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT LÀM GIẢM TỶ LỆ TAI BIẾN CỦA PHẪU THUẬT MỞ LẤY THẬN GHÉP TỪ 
NGƯỜI CHO SỐNG

231

524
KỸ THUẬT TRỒNG NIỆU QUẢN VÀO BÀNG QUANG TRONG GHÉP THẬN TẠI BỆNH VIỆN 103 
(NHÂN 100 TRƯỜNG HỢP) 

231

525 NHẬN XÉT KẾT QUẢ RỬA THẬN GHÉP BẰNG  DUNG DỊCH RINGER LACTAT TẠI BỆNH VIỆN 103 232

526 KẾT QUẢ CẮT TUYẾN TIỀN LIỆT QUA NIỆU ĐẠO BẰNG BIPOLAR 232

527
NGHIÊN CỨU KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ HẸP NIỆU ĐẠO BẰNG PHƯƠNG PHÁP XẺ LẠNH NỘI SOI TẠI BỆNH 
VIỆN QUÂN Y 103

233

528
NGHIÊN CỨU HIỆN TƯỢNG KÍCH THÍCH DÂY THẦN KINH BỊT VÀ TAI BIẾN THỦNG BÀNG QUANG 
TRONG PHẪU THUẬT CẮT NỘI SOI QUA NIỆU ĐẠO BẰNG DAO LƯỠNG CỰC ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BÀNG 
QUANG NÔNG

234

529
NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA SONDE JJ ĐẾN BỆNH NHÂN SAU NỘI SOI NIỆU QUẢN NGƯỢC 
DÒNG TÁN SỎI

234

530
NGHIÊN CỨU TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG CỦA CẮT NỘI SOI  LƯỠNG CỰC ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BÀNG 
QUANG CHƯA XÂM LẤN LỚP CƠ

235

531 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ BƯỚC ĐẦU CỦA CẮT ĐỐT LƯỠNG CỰC TUYẾN TIỀN LIỆT QUA NỘI SOI NIỆU ĐẠO 236

532
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BÀNG QUANG SÂU BẰNG PHẪU THUẬT CẮT BÀNG QUANG 
ĐỂ LẠI MỘT PHẦNTIỀN LIỆT TUYẾN VÀ TẠO HÌNH BÀNG QUANG TỪ ĐOẠN HỒI TRÀNG

236

533 BIẾN CHỨNG NGOẠI KHOA SỚM SAU GHÉP THẬN TẠI BỆNH VIỆN 103 237

534 KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI SAU PHÚC MẠC LẤY SỎI NIỆU QUẢN ĐOẠN TRÊN TẠI BỆNH VIỆN 103 238

535
NGHIÊN CỨU MỐ TƯƠNG QUAN GIỮA MỘT SỐ CHỈ TIÊU HUYẾT HỌC VỚI NỒNG ĐỘ CREATININ MÁU 
TRÊN BỆNH NHÂN SỎI THẬN ĐÃ CÓ BIẾN CHỨNG SUY THẬN

238

536
SỰ CẢI THIỆN LƯU LƯỢNG ĐỈNH CỦA DÒNG TIỂU (Q¬MAX) SAU CẮT ĐỐT LƯỠNG CỰC ĐIỀU TRỊ 
TĂNG SINH LÀNH TÍNH TUYẾN TIỀN LIỆT

239

537
SỰ THAY DỔI CHỈ SỐ IPSS SAU CẮT NỘI SOI LƯỠNG CỰC ĐIỀU TRỊ TĂNG SINH LÀNH TÍNH TUYẾN 
TIỀN LIỆT

240

538
MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ SỎI THẬN BẰNG PHƯƠNG PHÁP LẤY SỎI 
QUA DA

240

539
THAY ĐỔI MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ CHỨC NĂNG THẬN SAU PHẪU THUẬT SỎI THẬN CÓ BIẾN 
CHỨNG SUY THẬN

241

540
LIÊN QUAN GIỮA ĐẶC ĐIỂM BÀNG QUANG NGƯỜI NHẬN VÀ KẾT QUẢ TRỒNG NIỆU QUẢN VÀO 
BÀNG QUANG TRONG GHÉP THẬN

241

541
KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TĂNG SIINH LÀNH TÍNH TUYẾN TIỀN LIỆT BẰNG CẮT ĐỐT LƯƠNG CỰC QUA NỘI 
SOI NIỆU ĐẠO

242

542
NGHIÊN CỨU KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ SỎI NIỆU QUẢN BẰNG PHƯƠNG PHÁP TÁN SỎI NỘI SOI NGƯỢC 
DÒNG SỬ DỤNG MÁY CALCUSPLIT TẠI BỆNH VIỆN 105

243

543
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VỠ THÀNH XOANG HÀM TRÊN TRONG GÃY XƯƠNG TẦNG GIỮA 
MẶT BẰNG ĐẶT BÓNG FOLEY TRONG XOANG TẠI BỆNH VIỆN 103

243

544
PHẪU THUẬT TẠO HÌNH THAY THẾ LỒI CẦU VÀ THÂN XƯƠNG HÀM DƯỚI BẰNG VẬT LIỆU 
CACBON TỔNG HỢP C-PEEK

244

545
KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NẮN CHỈNH KẾT XƯƠNG GÒ MÁ - CUNG TIẾP CÓ SỬ DỤNG ĐƯỜNG MỔ CHÂN 
TÓC MAI 

244

546
NHẬN XÉT ĐƯỜNG MỔ KẾT MẠC MI DƯỚI KẾT HỢP MỞ GÓC MẮT NGOÀI TRONG ĐIỀU TRỊ PHẪU 
THUẬT GÃY SÀN Ổ MẮT

245

547
KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU SỬ DỤNG LƯỚI TITAN PHỤC HÌNH TỔN KHUYẾT SÀN Ổ MẮT TRONG CHẤN 
THƯƠNG GÃY XƯƠNG TẦNG GIỮA MẶT

245

548
NHẬN XÉT ĐƯỜNG MỔ KẾT MẠC MI DƯỚI KẾT HỢP MỞ GÓC MẮT NGOÀI TRONG ĐIỀU TRỊ PHẪU 
THUẬT GÃY SÀN Ổ MẮT

246

549
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ GÃY XƯƠNG TẦNG GIỮA MẶT CÓ TỔN KHUYẾT LỚN SÀN Ổ MẮT 
ĐƯỢC PHẪU THUẬT PHỤC HÌNH BẰNG XƯƠNG TỰ THÂN HOẶC LƯỚI TITAN

246

550 NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG GÃY PHỨC HỢP MŨI – SÀNG - Ổ MẮT MỘT BÊN 247

551
MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH CỘNG HƯỞNG TỪ CỦA BỆNH NHÂN THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM CỘT SỐNG CỔ 
ĐÃ ĐƯỢC PHẪU THUẬT TẠI BỆNH VIỆN 103

248

552
 KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU 62 TRƯỜNG HỢP THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM KẾT HỢP HẸP ỐNG SỐNG THẮT LƯNG 
ĐƯỢC MỔ ĐẶT DIAM 

248

553
TỔN THƯƠNG XƯƠNG HỘP SỌ Ở  BỆNH NHÂN MÁU TỤ NGOÀI MÀNG CỨNG TRÊN LỀU DO CHẤN 
THƯƠNG

249

554 MỘT SỐ BIẾN CHỨNG SAU MỔ SỌ GIẢM ÁP Ở BỆNH NHÂN MỞ SỌ GIẢM ÁP TẠI BỆNH VIỆN 103 249

555 KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT U TUYẾN YÊN THỂ TO ĐẦU CHI 250

556 NHẬN XÉT ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH CỘNG HƯỞNG TỪ 68 BỆNH NHÂN U NÃO VÙNG TUYẾN TÙNG 250

557
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ VI PHẪU THUẬT 46 BỆNH NHÂN U VÙNG TUYẾN TÙNG ĐƯỢC PHẪU THUẬT TẠI 
BỆNH VIỆN VIỆT ĐỨC

251



CHAØO MÖØNG KYÛ NIEÄM 65 NAÊM NGAØY TRUYEÀN THOÁNG BEÄNH VIEÄN QUAÂN Y 103 (20/12/1950 - 20/12/2015)630

558 THÔNG BÁO 1 TRƯỜNG HỢP PHẪU THUẬT U NÃO VÙNG TUYẾN TÙNG TẠI BỆNH VIỆN 103 252

559 ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG U TUYẾN YÊN THỂ TO ĐẦU CHI 252

600
HIỆU QUẢ CỦA ĐƯỜNG MỔ CHẨM XUYÊN LỀU TIỂU NÃO TRONG PHẪU THUẬT U NÃO VÙNG TUYẾN 
TÙNG

253

601 BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ VI PHẪU THUẬT U TỦY CỔ 253

602
KẾT QUẢ TẠO HÌNH KHUYẾT VÒM SỌ LỚN SAU MỞ SỌ GIẢI ÉP BẰNG XƯƠNG SỌ TỰ THÂN ĐƯỢC 
BẢO QUẢN LẠNH SÂU

253

603 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VI PHẪU THUẬT U VÙNG TUYẾN TÙNG 254

604
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI, SO SÁNH VỚI PHẪU THUẬT MỞ CẮT TỬ CUNG HOÀN 
TOÀN ĐIỀU TRỊ U XƠ TỬ CUNG TẠI BỆNH VIỆN 103

255

605 NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG TẤM MÀNG ỐI ĐÔNG KHÔ LÀM GIÁ THỂ TRONG NUÔI CẤY TẾ BÀO GỐC 255

606
NGHIÊN CỨU BIẾN ĐỔI HÌNH THÁI VÀ CẤU TRÚC TIM Ở   SẢN PHỤ MANG THAI BỊ TIỀN SẢN GIẬT 
VÀ MANG THAI BÌNH THƯỜNG

256

607 DIAGNOSTIC VALUE OF SOME COMMON SYMPTOMS OF VULVOVAGINAL CANDIDIASIS 257

608
NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM KIẾN THỨC, THỰC HÀNH CỦA PHỤ NỮ MẮC VIÊM ÂM ĐẠO ĐẾN 
KHÁM TẠI BỆNH VIỆN 103 (2013)

257

609
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐIỀU TRỊ  NANG BUỒNG TRỨNG LÀNH TÍNH TẠI BỆNH 
VIỆN QUÂN Y 103

258

610 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM PAP SMEAR TẠI PHÒNG KHÁM PHỤ SẢN, BỆNH VIỆN QUÂN Y 103 258

611
MỐI LIÊN QUAN CỦA NỒNG ĐỘ IL-8 HUYẾT THANH VỚI KHÁNG INSULIN Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO 
ĐƯỜNG TÝP 2

259

612
NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG MÊ LỌ NƯỚC VÀ THỬ NGHIỆM  CƯỠNG BỨC TRÊN MÔ HÌNH XUẤT HUYẾT 
NÃO THỰC NGHIỆM

259

613
NGHIÊN CỨU BIẾN ĐỔI CHỨC NĂNG TÂM TRƯƠNG Ở PHỤ NỮ MANG THAI BÌNH THƯỜNG VÀ TIỀN 
SẢN GIẬT

260

614 TÁC DỤNG LIỀN VẾT THƯƠNG CỦA CREAM BERBERIN TRÊN VẾT THƯƠNG BỎNG THỰC NGHIỆM 261

615
NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG MÊ LỘ NƯỚC ĐÁNH GIÁ TRÍ NHỚ KHÔNG GIAN TRÊN MÔ HÌNH XUẤT 
HUYẾT NÃO THỰC NGHIỆM

261

616
DỊCH CHIẾT TỎI ĐEN VÀ S-ALLYL – L – CYSTEIN PHÂN LẬP TỪ TỎI ĐEN CÓ TÁC DỤNG CHỐNG UNG 
THƯ VÚ

262

617
ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI TẾ BÀO CỦA MÔ U TRÊN CHUỘT THIẾU HỤT MIỄN DỊCH MANG KHỐI UNG THƯ 
ĐẠI TRÀNG NGƯỜI

262

618
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG NANG BUỒNG TRỨNG LÀNH TÍNH ĐƯỢC 
PHẪU THUẬT NỘI SOI TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103

262

619
MỐI LIÊN QUAN GIỮA NỒNG ĐỘ INTERLEUKIN-8 TRONG DỊCH CỔ TỬ CUNG VỚI  VIÊM ÂM ĐẠO 
Ở THAI PHỤ ĐẺ NON

263

620
MỐI LIÊN QUAN CỦA NỒNG ĐỘ TNF-α VỚI MỘT SỐ CHỈ SỐ NHÂN TRẮC VÀ LIPID MÁU Ở BỆNH NHÂN 
ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2

264

621
NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG CHỐNG UNG THƯ GAN BỞI DỊCH CHIẾT TỎI ĐEN VÀ S-ALLYL-L-CYSTEIN 
PHÂN LẬP TỪ TỎI ĐEN

264

622 NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG KHÁNG UNG THƯ CỦA TỎI LÝ SƠN TRÊN DÒNG TẾ BÀO UNG THƯ ĐẠI TRÀNG 265

623 NGHIÊN CỨU SỰ THAY ĐỔI NỒNG ĐỘ IL-1β HUYẾT THANH Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2 265

624 ĐIỀU TRỊ ỨC CHẾ MIỄN DỊCH TRONG CA MỔ GHÉP TIM TRÊN NGƯỜI ĐẦU TIÊN TẠI VIỆT NAM 266

625
NGHIÊN CỨU SỰ BIẾN ĐỔI MỘT SỐ CHỨC NĂNG CƠ QUAN VÀ THỜI ĐIỂM LẤY TẠNG GHÉP Ở BỆNH 
NHÂN CHẾT NÃO

266

626
NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIẾN CHỨNG TRÊN BỆNH NHÂN THỞ MÁY DÀI NGÀY TẠI KHOA HỐI SỨC CẤP 
CỨU BỆNH VIỆN 103

267

627
NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ CỦA PROCALCITONIN TRONG CHẨN ĐOÁN VÀ TIÊN LƯỢNG BỆNH NHÂN 
VIÊM PHỔI THỞ MÁY

267

628 MỘT SỐ NHẬN XÉT VỀ HỒI SỨC SAU MỔ CHO BỆNH NHÂN SAU GHÉP THẬN TẠI BỆNH VIỆN 103 268

629
NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ TIÊN LƯỢNG CỦA PROCALCITONIN HUYẾT THANH Ở BỆNH NHÂN NHIỄM 
KHUẨN

269

630
NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG AN THẦN GIẢM ĐAU BẰNG MIDAZOLAM VÀ FENTANYL Ở BỆNH NHÂN 
THỞ MÁY

270

631 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ MỞ KHÍ QUẢN SỚM Ở KHOA ĐIỀU TRỊ TÍCH CỰC, BỆNH VIỆN QUÂN Y 103 270

632
NGHIÊN CỨU TÌNH TRẠNG RỐI LOẠN HÔ HẤP VÀ BIỆN PHÁP XỬ TRÍ TRÊN BỆNH NHÂN ĐỘT QUỴ 
CHẢY MÁU NÃO

271

633
NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG CỦA NUÔI DƯÕNG SỚM ĐƯỜNG RUỘT ĐỐI VỚI BỆNH NHÂN ĐA CHẤN 
THƯƠNG

272

634
ĐÁNH GIÁ VÀ SO SÁNH THAY ĐỔI HUYẾT ĐỘNG PHỔI GIAI ĐOẠN SỚM SAU THAY VAN HAI LÁ 
Ở BỆNH NHÂN CÓ TĂNG ÁP PHỔI

272
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635
NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ TIÊN LƯỢNG CỦA PROCALCITONIN HUYẾT THANH 

Ở BỆNH NHÂN NHIỄM KHUẨN
273

636
ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG CỦA VIÊM PHỔI THỞ MÁY TẠI KHOA HỒI SỨC TÍCH CỰC 
BỆNH VIỆN 103

273

637 NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM VI KHUẨN Ở BỆNH NHÂN VIÊM PHỔI THỞ MÁY 274

638
NGHIÊN CỨU SỰ BIẾN ĐỔI MỘT SỐ CHỈ SỐ ĐÔNG MÁU Ở BỆNH NHÂN TRƯỚC VÀ SAU GHÉP 
THẬN TẠI BỆNH VIỆN 103

275

639
NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG DỰ PHÒNG CHỐNG VIÊM PHỔI THỞ MÁY CỦA ỐNG NỘI KHÍ QUẢN CÓ 
HỆ THỐNG HÚT DỊCH NGẮT QUÃNG TRÊN BÓNG CHÈN 

275

640
ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG CỦA VIÊM PHỔI THỞ MÁY TẠI KHOA HỒI SỨC TÍCH CỰC 
BỆNH VIỆN 103

276

641
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHƯỢC CƠ SAU MỔ CẮT TUYẾN ỨC QUA ĐƯỜNG CỔ CÓ NỘI 
SOI HỖ TRỢ

277

642 NHẬN XÉT MỘT SỐ BẤT THƯỜNG VỀ MẠCH MÁU THẬN GHÉP QUA 98 TRƯỜNG HỢP TẠI BỆNH VIỆN 103 277

643
NGHIÊN CỨU HOÀN THIỆN QUY TRÌNH PHẪU THUẬT LẤY TIM TRÊN LỢN TRONG GHÉP TIM 
THỰC NGHIỆM

278

644
PHẪU THUẬT NỘI SOI HỖ TRỢ CẮT TUYẾN ỨC QUA ĐƯỜNG CỔ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHƯỢC CƠ TẠI 
BỆNH VIỆN QUÂN Y 103

278

645
MỘT SỐ NHẬN XÉT BƯỚC ĐẦU VỀ KỸ THUẬT MỔ LẤY TIM TRÊN NGƯỜI CHO TIM CHẾT NÃO 
TRONG CA MỔ GHÉP TIM TRÊN NGƯỜI ĐẦU TIÊN Ở VIỆT NAM

279

646
MỘT SỐ NHẬN XÉT VỀ CÔNG TÁC CỨU CHỮA NGƯỜI BỆNH TẠI ĐẢO NAM YẾT 

TỪ NĂM 2009-2012
279

647
ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG LIÊN QUAN BƯỚU GIÁP LAN TỎA NHIỄM ĐỘC TÁI PHÁT 
SAU PHẪU THUẬT

280

648
KẾT QUẢ MỔ CẮT TUYẾN ỨC QUA ĐƯỜNG CỔ BẰNG PHẪU THUẬT NỘI SOI HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ 
BỆNH NHƯỢC CƠ

281

649
NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH MỨC ĐỐT HỦY HẠCH GIAO CẢM NGỰC ĐỂ GIẢM THIỂU TÌNH TRẠNG 
RA NHIỀU MỒ HÔI BÙ BẰNG PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐIỀU TRỊ CHỨNG TĂNG TIẾT MỒ HÔI TAY 
NGUYÊN PHÁT

281

650
MỘT SỐ NHẬN XÉT VỀ ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT GHÉP TIM THEO MÔ HÌNH GHÉP TIM ĐÚNG CHỖ 
KIỂU HAI TÂM NHĨ: NHÂN TRƯỜNG HỢP GHÉP TIM TRÊN NGƯỜI ĐẦU TIÊN Ở VIỆT NAM

282

651
NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP U TẾ BÀO NGOẠI MẠCH ÁC TÍNH Ở PHỔI ĐƯỢC PHÁT HIỆN TẠI BỆNH 
VIỆN 103

283

652 KỸ THUẬT KHÂU NỐI MẠCH MÁU TRONG GHÉP THẬN QUA 98 TRƯỜNG HỢP TẠI BỆNH VIỆN 103 283

653 NGHIÊN CỨU HOẠT ĐỘNG VAN CƠ HỌC ST.JUDE MASTERS Ở BỆNH NHÂN THAY VAN HAI LÁ 284

654 HỞ VAN BA LÁ NẶNG Ở BỆNH NHÂN SAU PHẪU THUẬT THAY VAN HAI LÁ 284

655
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI HỖ TRỢ CẮT TUYẾN ỨC QUA ĐƯỜNG CỔ ĐIỀU TRỊ 
BỆNH NHƯỢC CƠ

285

656
PHẪU THUẬT NỘI SOI HỖ TRỢ CẮT TUYẾN ỨC QUA ĐƯỜNG CỔ KẾT HỢP CẮT GẦN HOÀN TOÀN 
TUYẾN GIÁP: BÁO CÁO 3 TRƯỜNG HỢP ĐẦU TIÊN ĐƯỢC THỰC HIỆN TẠI BỆNH VIỆN 103

285

657
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KỸ THUẬT GIẢM ĐAU BẰNG PHONG BẾ KHOANG CẠNH SỐNG ĐIỀU TRỊ 
CHẤN THƯƠNG NGỰC KÍN CÓ GÃY NHIỀU XƯƠNG SƯỜN

286

658
NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ BIẾN THIÊN THỂ TÍCH NHÁT BÓP VÀ CHỈ SỐ THỂ TÍCH CUỐI TÂM TRƯƠNG 
TOÀN BỘ ĐO BẰNG PICCO TRONG ĐÁNH GIÁ ĐÁP ỨNG BÙ DỊCH Ở BỆNH NHÂN SAU MỔ TIM HỞ

287

659
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHƯỢC CƠ SAU MỔ CẮT TUYẾN ỨC QUA ĐƯỜNG CỔ CÓ NỘI 
SOI HỖ TRỢ

288

660
MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ HÌNH THÁI ĐẠI THỂ TUYẾN ỨC Ở BỆNH NHÂN NHƯỢC CƠ 
ĐƯỢC PHẪU THUẬT NỘI SOI HỖ TRỢ  CẮT TUYẾN ỨC QUA ĐƯỜNG CỔ

289

661
THAY VAN ĐỘNG MẠCH CHỦ BẰNG VAN CƠ HỌC SỐ NHỎ: TẠI SAO LỰA CHỌN VAN SORIN 
BICARBON SLIMLINE?

290

662
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHƯỢC CƠ SAU MỔ CẮT TUYẾN ỨC QUA ĐƯỜNG CỔ CÓ NỘI 
SOI HỖ TRỢ

291

663
NHẬN XÉT ĐẶC ĐIỂM TỔN THƯƠNG VÀ CĂN NGUYÊN  VI KHUẨN ÁP XE VÚ ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH 
VIỆN QUÂN Y 103

292

664 ĐẶC ĐIỂM DỊCH TẾ VÀ TỔN THƯƠNG VẾT THƯƠNG BÀN TAY TẠI BỆNH VIỆN 103 292

665 NHẬN XÉT KẾT QUẢ PHẪU THUẬT MÔ MỀM BẰNG MÁY LASER PICASSO 293

666 NHẬN XÉT ẢNH HƯỞNG CỦA MÓC LÊN RĂNG TRỤ TRONG HÀM GIẢ THÁO LẮP 294

667
KẾT QUẢ SỬ DỤNG ỐC NONG TRONG NẮN HÀM CỐ ĐỊNH Ở BỆNH NHÂN HẸP CHIỀU NGANG 
XƯƠNG HÀM TRÊN

294

668
MỘT SỐ NHẬN XÉT VỀ HÌNH THÁI TỔN THƯƠNG VÀ XỬ TRÍ VẾT THƯƠNG BÀN TAY DO TAI NẠN 
LAO ĐỘNG TẠI KHOA NGOẠI DÃ CHIẾN, BỆNH VIỆN QUÂN Y 103

295
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669 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CHĂM SÓC, ĐIỀU TRỊ VẾT THƯƠNG BẰNG LIỆU PHÁP HÚT CHÂN KHÔNG 295

670
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ÁP DỤNG LIỆU PHÁP HÚT CHÂN KHÔNG CHĂM SÓC TỔN THƯƠNG PHẦN 
MỀM TRONG GÃY XƯƠNG HỞ

296

671 NHẬN XÉT MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM MẠCH MÁU THẬN GHÉP TỪ NGƯỜI CHO SỐNG VÀ NGƯỜI NHẬN 296

672 MỘT SỐ KHÁI NIỆM VÀ CHIẾN THUẬT ĐIỀU TRỊ GÃY XƯƠNG LỚN TRONG ĐA CHẤN THƯƠNG 297

673
ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ ÁP LỰC KHOANG TRONG GÃY XƯƠNG CẲNG CHÂN CÓ BIẾN CHỨNG 
CHÈN ÉP KHOANG

298

674
MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ VÀ TỔN THƯƠNG GÃY XƯƠNG CẲNG CHÂN CÓ BIẾN CHỨNG CHÈN 
ÉP KHOANG

298

675
MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN TRONG PHÂN LOẠI, CẤP CỨU TẠI CHỖ VÀ VẬN CHUYỂN NẠN NHÂN 
HÀNG LOẠT

299

676 MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRONG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH CẤP CỨU NẠN NHÂN HÀNG LOẠT TẠI BỆNH VIỆN 299

677 KẾT QUẢ CÔNG TÁC BẢO ĐẢM QUÂN Y TẠI ĐẢO NAM YẾT QUẦN ĐẢO TRƯỜNG SA                                     300

678
MỘT SỐ KINH NGHIỆM RÚT RA SAU HAI CUỘC DIỄN TẬP QUỐC TẾ VỀ HỖ TRỢ 

 NHÂN ĐẬO VÀ CỨU TRỢ THẢM HỌA TẠI BRUNEI VÀ VIỆT NAM
300

679
TÌNH HÌNH NHIỄM HBV VÀ HCV Ở NGƯỜI TIÊM CHÍCH MA TÚY TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ 
CHÍ MINH

301

680 NGHIÊN CỨU BIẾN ĐỔI NỒNG ĐỘ LDH VÀ CRP MÁU Ở BỆNH NHÂN VIÊM TỤY CẤP 301

681
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU CỦA PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ CHẢY MÁU TIÊU HÓA DO GIÃN 
VỠ TĨNH MẠCH PHÌNH VỊ BẰNG KỸ THUẬT TIÊM HISTOACRYL QUA NỘI SOI TẠI BỆNH VIỆN 
QUÂN Y 103

302

682 KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VIÊM GAN VIRUT B MẠN TÍNH BẰNG ADEFOVIR DIPIVOXIL 302

683 HIỆU QUẢ CỦA NỘI SOI MẬT TỤY NGƯỢC DÒNG ĐIỀU TRỊ SỎI ỐNG MẬT CHỦ TẠI BỆNH VIỆN 103 303

684
NGHIÊN CỨU SỰ BIẾN ĐỔI NỒNG ĐỘ ALPHA FETOPROTEIN (AFP) Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ BIỂU 
MÔ TẾ BÀO GAN SAU ĐIỀU TRỊ HÓA CHẤT QUA ĐƯỜNG ĐỘNG MẠCH

303

685
HÌNH ẢNH CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH Ở BỆNH NHÂN UNG TH BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN ĐỢC ĐIỀU TRỊ 
TẮC MẠCH HÓA DẦU.

304

686
KẾT QUẢ SAU 12 THÁNG ĐIỀU TRỊ ADEFOVIR DIPIVOXIL TRÊN BỆNH NHÂN VIÊM GAN VIRUT 
B MẠN CÓ HBEAG DƯƠNG TÍNH

304

687
NGHIÊN CỨU HUYẾT ĐỘNG TĨNH MẠCH CỬA BẰNG SIÊU ÂM DOPPLER MÀU Ở BỆNH NHÂN XƠ 
GAN CÓ VÀ KHÔNG CÓ TÁI THÔNG TĨNH MẠCH RỐN    

305

688
DIỄN BIẾN LÂM SÀNG VÀ CẬN LÕM SÀNG Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN SAU 
ĐIỀU TRỊ HÓA CHẤT QUA ĐƯỜNG ĐỘNG MẠCH TẠI KHOA TIÊU HÓA, BỆNH VIỆN 103

306

689
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, NỘI SOI VÀ TỶ LỆ NHIỄM HELICOBACTER PYLORI TRÊN 
BỆNH NHÂN VIÊM TRƯỢT LỒI NIÊM MẠC DẠ DÀY TẠI BỆNH VIỆN 121, CẦN THƠ

306

690
HIỆU QUẢ BƯỚC ĐẦU CỦA NỘI SOI MẬT TỤY NGƯỢC DÒNG ĐIỀU TRỊ SỎI ỐNG MẬT CHỦ Ở BỆNH 
NHÂN CAO TUỔI TẠI BỆNH VIỆN 103

307

691
ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ BIẾN ĐỔI SINH HÓA VÀ VIRUT TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN VIÊM GAN 
VIRUT B MẠN BẰNG TENOFOVIR

307

692
NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ CỦA POMULIN TRONG CẢI THIỆN TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG VÀ CHỨC 
NĂNG GAN Ở BỆNH NHÂN XƠ GAN DO RƯỢU   

308

693
ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ BIẾN ĐỔI SINH HÓA VÀ VIRUT TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH VIÊM GAN VIRUT B 
MẠN BẰNG  ADEFOVIR DIPIVOXIL

308

694 CHẨN ĐOÁN TỔN THƯƠNG THỰC QUẢN DO TRÀO NGƯỢC DẠ DÀY THỰC QUẢN   309

695 NGHIÊN CỨU SỰ BIẾN ĐỔI PHỔ DOPPLER TĨNH MẠCH GAN Ở BỆNH NHÂN XƠ GAN 310

696 NGHIÊN CỨU SỰ THAY ĐỔI ÁP LỰC ĐỘNG MẠCH PHỔI BẰNG SIÊU ÂM Ở BỆNH NHÂN XƠ GAN     310

697 NGHIÊN CỨU SỰ BIẾN ĐỔI KHOẢNG QT Ở BỆNH NHÂN XƠ GAN 311

698 NGHIÊN CỨU SỰ BIẾN ĐỔI PHỔ DOPPLER TĨNH MẠCH CỦA Ở BỆNH NHÂN XƠ GAN 311

699 NGHIÊN CỨU SỰ THAY ĐỔI CHỈ SỐ TRỞ KHÁNG ĐỘNG MẠCH GAN Ở BỆNH NHÂN XƠ GAN 312

700
NGHIÊN CỨU KẾT QUẢ TIÊM CẦM MÁU TRONG CHẢY MÁU DO LOÉT DẠ DÀY, TÁ TRÀNG 
BẰNG DUNG DỊCH MUỐI ĐẲNG TRƯƠNG - ADRENALIN VÀ PHỐI HỢP MUỐI ĐẲNG TRƯƠNG - 
ADRENALIN VỚI CỒN TUYỆT ĐỐI QUA NỘI SOI   

312

701
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ BƯỚC ĐẦU CỦA KỸ THUẬT ĐẶT STENT THỰC QUẢNTRONG ĐIỀU TRỊ UNG 
THƯ THỰC QUẢN KHÔNG CÒN CHỈ ĐỊNH PHẪU THUẬT TẠI BỆNH VIỆN 103        

313

702
HIỆU QUẢ BƯỚC ĐẦU CỦA KỸ THUẬT TIÊM XƠ TRONG ĐIỀU TRỊ XUẤT HUYẾT TIÊU HÓA DO VỠ 
GIÃN TĨNH MẠCH PHÌNH VỊ TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103

314

703
NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, KIỂU GEN CỦA HELICOBACTER PYLORI Ở BỆNH 
NHÂN UNG THƯ DẠ DÀY

314

704
NGHIÊN CỨU TÍNH AN TOÀN VÀ HIỆU QUẢ CẢI THIỆN ENZYM GAN CỦA LAENNEC Ở BỆNH 
NHÂN MẮC BỆNH GAN DO RƯỢU

315
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705 NGHIÊN CỨU SỰ THAY ĐỔI CHỨC NĂNG TÂM TRƯƠNG THẤT TRÁI Ở BỆNH NHÂN XƠ GAN  316

706
NGHIÊN CỨU BIẾN ĐỔI NỒNG ĐỘ LACTAT DEHYDROGENASE, PROCALCITONIN HUYẾT THANH 
Ở BỆNH NHÂN VIÊM TỤY CẤP                        

316

707 TỶ LỆ SUY CHỨC NĂNG TÂM TRƯƠNG THẤT TRÁI Ở BỆNH NHÂN XƠ GAN    317

708
HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ CHẢY MÁU DO LOÉT DẠ DÀY TÁ TRÀNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP KẾT HỢP 
TIÊM DUNG DỊCH ADRENALIN 1/10.000 VÀ ĐIỆN ĐÔNG LƯỠNG CỰC QUA NỘI SOI

317

709 NGHIÊN CỨU MỘT SỐ CHỈ SỐ HÌNH THÁI VÀ HUYẾT ĐỘNG MẠCH MÁU GAN Ở BỆNH NHÂN XƠ GAN     318

710
GIÁ TRỊ CỦA CHỤP XẠ HÌNH TRONG CHẨN ĐOÁN VÀ TIÊN LƯỢNG BỆNH TRÀO NGƯỢC DẠ DÀY 
- THỰC QUẢN

318

711
ẢNH HƯỞNG CỦA TÌNH TRẠNG HELICOBACTER PYLORI KHÁNG CLARITHROMYCIN LÊN 
HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ LOÉT TÁ TRÀNG BẰNG PHÁC ĐỒ ESOMEPRAZOL,    AMOXICILLIN, 
CLARITHROMYCIN

319

712
NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ NỒNG ĐỘ AFP,AFP-L3 Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN 
CÓ HBV DƯƠNG TÍNH

320

713
HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ CHẢY MÁU TIÊU HÓA DO LOÉT DẠ DÀY TÁ TRÀNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP 
ĐIỆN ĐÔNG LƯỠNG CỰC QUA NỘI SOI

320

714
NHẬN XÉT HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ CHẢY MÁU DO LOÉT DẠ DÀY TÁ TRÀNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP 
KẾT HỢP TIÊM DUNG DỊCH ADRENALIN 1/10.000 VÀ ĐIỆN ĐÔNG LƯỠNG CỰC QUA NỘI SOI

321

715
PHÂN TÍCH YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ CỦA PEGINTERFERON ALFA-2A VÀ 
PEGINTERFERON ALFA-2B KẾT HỢP VỚI RIBAVIRIN TRONG ĐIỀU TRỊ VIÊM GAN C MẠN TÍNH

321

716 NGHIÊN CỨU HOẠT ĐỘ SOD, GPX VÀ TAS Ở BỆNH NHÂN VIÊM GAN B MẠN TÍNH HOẠT ĐỘNG 322

717 NGHIÊN CỨU SỰ THAY ĐỔI NỒNG ĐỘ TESTOSTERONE HUYẾT THANH Ở BỆNH NHÂN NAM XƠ GAN             323

718
NGHIÊN CỨU NỒNG ĐỘ GLUCOSE, INSULIN, C-PEPTID HUYẾT THANH Ở BỆNH NHÂN XƠ GAN 
MẤT BÙ

324

719
NGHIÊN CỨU DINH DƯỠNG CỦA BỮA ĂN TỐI BẰNG GÓI AMINOLEBAN - ORAL Ở BỆNH NHÂN 
XƠ GAN CHILD-PUGH B, C

324

720
ĐÁNH GIÁ GIÁ TRỊ CỦA CHỈ SỐ APRI, FIB4 TRONG DỰ BÁO GIÃN TĨNH MẠCH THỰC QUẢN Ở 
BỆNH NHÂN XƠ GAN     

325

721
NGHIÊN CỨU BƯỚC ĐẦU HIỆU QUẢ VÀ TÍNH AN TOÀN CỦA PHƯƠNG PHÁP GÂY MÊ TĨNH MẠCH 
TRONG NỘI SOI TIÊU HÓA

326

722
NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN BẰNG PHƯƠNG PHÁP TẮC 
MẠCH HÓA DẦU KẾT HỢP MIỄN DỊCH TRỊ LIỆU BẰNG THYMUS FACTOR X                  

326

723
NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ MỐI LIÊN QUAN CỦA SỎI ỐNG MẬT CHỦ Ở NGƯỜI CAO 
TUỔI ĐƯỢC LẤY QUA NỘI SOI MẬT TỤY NGƯỢC DÒNG

327

724
NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG THANG ĐIỂM BLATCHFORD TRÊN BỆNH NHÂN CHẢY MÁU TIÊU HÓA 
DO LOÉT DẠ DÀY - TÁ TRÀNG TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103

327

725
SO SÁNH HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ CHẢY MÁU DO LOÉT DẠ DÀY - TÁ TRÀNG CỦA PHƯƠNG PHÁP 
ĐIỆN ĐÔNG LƯỠNG CỰC ĐƠN THUẦN VÀ PHỐI HỢP THẤM DUNG DỊCH ADRENALIN QUA NỘI SOI

328

726 GIÁ TRỊ CỦA 18F-PET/CT TRONG CHẨN ĐOÁN GIAI ĐOẠN UNG THƯ THỰC QUẢN 329

727
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH TRÊN BỆNH NHÂN UNG THƯ BIỂU 
MÔ GAN NHIỄM HBV

330

728 NGHIÊN CỨU XƠ GAN TỪ FIBROSCAN 330

729 NGHIÊN CỨU FIBROTEST VÀ FIBROSCAN CHO ĐÁNH GIÁ KHÔNG XÂM LẤN CỦA BỆNH NHÂN XƠ GAN 331

730
KẾT QUẢ SINH THIẾT NỘI MẠC CƠ TIM QUA ĐƯỜNG TĨNH MẠCH CẢNH TRONG BÊN PHẢI Ở 
BỆNH NHÂN BỆNH CƠ TIM THỂ GIÃN

332

731
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HỘI CHỨNG CHUYỂN HÓA VÀ MỐI LIÊN QUAN VỚI CÁC TỔN THƯƠNG 
ĐỘNG MẠCH VÀNH TRÊN BỆNH NHÂN BỊ BỆNH TIM THIẾU MÁU CỤC BỘ MẠN TÍNH

332

732
ĐẶC ĐIỂM BỆNH NHÂN SUY TIM MẠN TÍNH PHÂN SỐ TỐNG MÁU £ 30% VÀ DIỄN BIẾN CỦA 
NHÓM BỆNH NHÂN CHỜ GHÉP TIM TRONG QUÁ TRÌNH THEO DÕI TẠI BỆNH VIỆN 103

333

733
ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC VÀ KHẢO SÁT SỰ TUÂN THỦ VỆ SINH TAY CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI MỘT 
SỐ KHOA LÂM SÀNG, BỆNH VIỆN QUÂN Y 103

334

734
NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG KHÁNG VIÊM CỦA IRBESARTAN TRONG ĐIỀU TRỊ TĂNG HUYẾT ÁP 
NGUYÊN PHÁT

334

735
MỐI LIÊN QUAN GIỮA CÁC CHỈ SỐ HUYẾT ĐỘNG TẠI ĐỘNG MẠCH TUYẾN GIÁP VỚI CHỨC 
NĂNG TÂM THU THẤT TRÁI Ở BỆNH NHÂN BASEDOW

335

736
ĐẶC ĐIỂM CỦA BỆNH NHÂN SUY TIM MẠN TÍNH PHÂN SỐ TỔNG MÁU ≤ 30% VÀ NHU CẦU GHÉP 
TIM CỦA BỆNH NHÂN SUY TIM TẠI MỘT SỐ BỆNH VIỆN Ở VIỆT NAM

335

737
THAY ĐỔI HUYẾT ĐỘNG HỌC TRƯỚC VÀ SAU PHẪU THUẬT VÁ THÔNG LIÊN THẤT Ở TRẺ CÂN 
NẶNG ≤ 10 KGTẠI TRUNG TÂM TIM MẠCH, BỆNH VIỆN E      

336

738 KẾT QUẢ THEO DÕI VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN GHÉP TIM ĐẦU TIÊN TẠI VIỆT NAM 337
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NHƯỢC CƠ
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435

908
NGHIÊN CỨU NHẬN THỨC VỀ BỆNH TÂM THẦN PHÂN LIỆT CỦA NGƯỜI DÂN TRONG CỘNG 
ĐỒNG TẠI HÀ NỘI NĂM 2013

436

909
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG RỐI LOẠN TRẦM CẢM,LO ÂU Ở BỆNH NHÂN BỆNH PHỔI 
TẮC NGHẼN MẠN TÍNH

436
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910
MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG Ở BỆNH NHÂN TÂM THẦN ĐƯỢC GIÁM ĐỊNH TẠI HỘI ĐỒNG Y 
KHOA BỆNH TÂM THẦN   BỘ QUỐC PHÒNG (2012 - 2014)

437

911
TÌM HIỂU NHẬN THỨC CỦA NGƯỜI DÂN HÀ NỘI VỀ NGUYÊN NHÂN BỆNH TRẦM CẢM VÀ KIẾN 
NGHỊ TRỢ GIÚP NGƯỜI BỆNH TRẦM CẢM

437

912
NGHIÊN CỨU DIỄN BIẾN VÀ KẾT QUẢ ĐIỂU TRỊ CỦA SỐC ĐIỆN TIỀN MÊ TRÊN MỘT SỐ BỆNH 
TÂM THẦN

438

913
ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘ CỦA MỘT SỐ ENZYM CHỐNG OXY HÓA Ở ĐỘNG VẬT NHIỄM ĐỘC TNT BÁN 
MẠN TÍNH VÀ TÁC DỤNG BẢO VỆ CỦA BELAF

439

914
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM BỆNH ĐA U TỦY XƯƠNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BẰNG PHÁC ĐỒ MP KẾT 
HỢP ZOMETA

439

915
MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG VÀ CƠ CẤU BỆNH CỦA  NAM CÔNG NHÂN TIẾP XÚC NGHỀ NGHIỆP VỚI 
TNT TẠI XÍ NGHIỆP QUỐC PHÒNG Z115, Z131

440

916
TẦN SUẤT THẤP ĐỘT BIẾN ARG249SER VÀ CYS266SER CỦA GEN P53 TRÊN BỆNH NHÂN PHƠI 
NHIỄM CHẤT ĐỘC HÓA HỌC/DIOXIN

440

917
TÁC DỤNG CỦA SELEN PLUS ĐỐI VỚI GIẢM NỒNG ĐỘ TESTOSTERON Ở NAM CÔNG NHÂN TIẾP 
XÚC NGHỀ NGHIỆP VỚI TNT

441

918 BIẾN ĐỔI TẾ BÀO MÁU VÀ TUỶ XƯƠNG Ở BỆNH NHÂN SUY THẬN MẠN TÍNH 441

919
NGHIÊN CỨU SỰ THAY ĐỔI PEROXIDASE, HOẠT ĐỘ GPX MÁU, TRẠNG THÁI CHỐNG OXY HOÁ 
TOÀN PHẦN TRONG MÁU Ở CÔNG NHÂN CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ẮC QUY VĨNH PHÚ

442

920
NGHIÊN CỨU NỒNG ĐỘ SOD HỒNG CẦU, MDA, NHÓM SH HUYẾT TƯƠNG Ở CÔNG NHÂN CÔNG 
TY CỔ PHẦN PIN ẮC QUY VĨNH PHÚ

442

921
TÁC DỤNG SELEN PLUS LÊN HOẠT ĐỘ ENZYM SOD, GPX VÀ NHÓM -SH Ở NAM CÔNG NHÂN 
TIẾP XÚC TNT

443

922
CẢNH BÁO HIỂM HỌA TỪ PARAQUAT: NHÂN 4 TRƯỜNG HỢP NGỘ ĐỘC CẤP QUA ĐƯỜNG TIÊU 
HÓA  ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN 103

443

923
NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA PHÁC ĐỒ HÓA TRỊ KẾT HỢP NỘI TIẾT ĐẾN KINH NGUYỆT CỦA BỆNH 
NHÂN UNG THƯ VÚ ĐIỀU TRỊ TẠI KHOA MÁU - ĐỘC XẠ VÀ BỆNH NGHỀ NGHIỆP, BỆNH VIỆN 103

444

924
NGHIÊN CỨU CƠ CẤU BỆNH NHÂN NGỘ ĐỘC CẤP Ở KHOA HUYẾT HỌC - ĐỘC XẠ VÀ BỆNH NGHỀ 
NGHIỆP, BỆNH VIỆN 103 (2006 - 2011)

445

925
NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG BẢO VỆ CỦA ALGAL OMEGA-3 ĐỐI VỚI TẾ BÀO TỦY XƯƠNG TRÊN 
CHUỘT NHẮT TRẮNG BỊ CHIẾU XẠ

445

926
NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG BẢO VỆ CỦA ALGAL OMEGA-3  ĐỐI VỚI TẾ BÀO MÁU NGOẠI VI TRÊN 
CHUỘT NHẮT TRẮNG BỊ CHIẾU XẠ  

446

927
NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG CỦA SÂM NGỌC LINH SINH KHỐI TRÊN MÁU NGOẠI VI CỦA CHUỘT 
NHIỄM ĐỘC CHÌ ACETAT BÁN TRƯỜNG DIỄN

446

928 BIẾN ĐỔI MỘT SỐ CHỈ SỐ CHỐNG OXY HÓA Ở NGƯỜI TIẾP XÚC NGHỀ NGHIỆP VỚI CHÌ VÔ CƠ 447

929 BIẾN ĐẠI MỘT SỐ CHỈ SỐ HÓA SINH MÁU Ở NGƯỜI TIẾP XÚC NGHỀ NGHIỆP VỚI CHÌ VÔ CƠ 447

930
NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG CHỐNG OXY HÓA CỦA SÂM NGỌC LINH SINH KHỐI TRÊN CHUỘT 
NHIỄM ĐỘC CHÌ ACETAT BÁN TRƯỜNG DIỄN

448

931 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NƯỚC THẢI Y TẾ TẠI 10 TRẠI GIAM THUỘC BỘ CÔNG AN NĂM 2012 448

932
NGHIÊN CỨU CHẤT LƯỢNG NƯỚC THẢI SINH HOẠT TẠI 10 TRẠI GIAM THUỘC BỘ CÔNG AN TỪ 
8 - 2011 ĐẾN 7 - 2012

449

933
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG U LYMPHO ÁC TÍNH NON-HODGKIN 
NGUYÊN PHÁT NGOÀI HẠCH TẠI

450

934
KHẢO SÁT NỒNG ĐỘ DIOXIN TRONG MÁU Ở NGƯỜI PHƠI NHIỄM VỚI CHẤT ĐỘC DA CAM/
DIOXIN TẠI ĐÀ NẴNG

451

935
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ GIẢI ĐỘC KHÔNG ĐẶC HIỆU Ở NHỮNG NGƯỜI PHƠI NHIỄM CHẤT DA CAM/
DIOXIN TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103

451

936
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, HÌNH ẢNH MÔ BỆNH HỌC, NHU MÔ GAN, MỘT SỐ XÉT 
NGHIỆM SINH HÓA GAN MẬT Ở NGƯỜI PHƠI NHIỄM VỚI CHẤT DA CAM/DIOXIN

452

937
THÔNG BÁO VÀ RÚT KINH NGHIỆM VỀ BỆNH NHÂN NHIỄM GIUN LƯƠN THỂ LAN TỎA SUY MÒN 
NẶNG ĐƯỢC CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ THÀNH CÔNG TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103

452

938 INITIAL STUDY of ANXIETY, DEPRESSION AND PLASMA CORTISOL IN SUBMARINERS 453

939
STUDY OF CHARACTERISTICS OF CANCER PATIENTS WITH NEUTROPENIA AFTER 
CHEMOTHERAPY

453

940
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA PHƯƠNG PHÁP GIẢI ĐỘC KHÔNG ĐẶC HIỆU HUBBARD TRÊN CÔNG 
NHÂN PHƠI NHIỄM VỚI TNT

454

941
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HỆ THỐNG CHỐNG OXY HÓA Ở CÔNG NHÂN TIẾP XÚC NGHỀ NGHIỆP 
VỚI CHÌ VÔ CƠ

455

942
TẦN SUẤT ĐỘT BIẾN CYS242SER CỦA GEN P53 TRÊN BỆNH NHÂN PHƠI NHIỄM VÓI CHẤT ĐỘC 
HÓA HỌC/DIOXIN

455



CHAØO MÖØNG KYÛ NIEÄM 65 NAÊM NGAØY TRUYEÀN THOÁNG BEÄNH VIEÄN QUAÂN Y 103 (20/12/1950 - 20/12/2015)640

943 MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC CỦA BỆNH THỦY ĐẬU TẠI BỆNH VIỆN 103 (GIAI ĐOẠN 2004-2007) 456

944 NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CỦA BỆNH MÀY ĐAY MẠN TÍNH 456

945 MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC TRÊN 345 BỆNH NHÂN ECZEMA TẠI BỆNH VIỆN 103 (2003 - 2009) 457

946 NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG BỆNH VIÊM DA TIẾP XÚC DO XI MĂNG 457

947 NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG ĐIỀU TRỊ NẤM HẮC LÀO CỦA KEM COMOZEL 458

948 ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG DỊ ỨNG THUỐC TẠI KHOA DA LIỄU, BỆNH VIỆN 103 TỪ 2007 ĐẾN 2010 458

949 NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH ZONA BẰNG KEM LÔ HỘI AL-04 KẾT HỢP ACYCLOVIR 459

950
MỘT SỐ NHẬN XÉT BƯỚC DẦU VỀ CĂN NGUYÊN DỊ ỨNG THUỐC TẠI KHOA DA LIỄU, BỆNH VIỆN 
103 TỪ 1 - 2007 ĐẾN 12 - 2010

459

951 NGHIÊN CỨU SỰ THAY ĐỔI 17-CETOSTEROI Ở BỆNH NHÂN TRỨNG CÁ THÔNG THƯỜNG NAM GIỚI 460

952 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỚT OTA BẰNG LASER Q.SWICHED ND-YAG 461

953
NGHIÊN CỨU CƠ CẤU BỆNH NGOÀI DA CỦA CÁC BỆNH NHÂN ĐỐI TƯỢNG QUÂN TẠI PHÒNG 
KHÁM BỆNH VIỆN QUÂN Y 103 TỪ 2010 ĐẾN 2014

461

954
MỘT SỐ NHẬN XÉT VỀ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH VIÊM DA MỦ 
NGUYÊN PHÁT TẠI KHOA DA LIỄU BỆNH VIỆN 103 TỪ 1-2007 ĐẾN 12-2010

462

955
MỘT SỐ NHẬN XÉT VỀ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ, LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG BỆNH NẤM DA ĐIỀU TRỊ 
TẠI KHOA DA LIỄU BỆNH VIỆN 103 TỪ 1-2007 ĐẾN 7-2011

462

956 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH ECZEMA TẠI BỆNH VIỆN 103 463

957
NGHIÊN CỨU SỰ THAY ĐỔI PH DA, KHẢ NĂNG KHÁNG KIỀM, KHẢ NĂNG TRUNG HÒA KIỀM Ở 
BỆNH NHÂN VIÊM DA TIẾP XÚC DO XI MĂNG

463

958 NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ CỦA BỆNH VIÊM DA TIẾP XÚC DO XI MĂNG 464

959 MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC BỆNH GHẺ TẠI BỆNH VIỆN 103 (1998- 2007) 465

960 NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG BỆNH TRỨNG CÁ THÔNG THƯỜNG TẠI BỆNH VIỆN 103 (1998- 2007) 465

961 MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC BỆNH DỊ ỨNG THUỐC TẠI  KHOA DA LIỄU BỆNH VIỆN 103 (1998- 2007)            466

962
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ BAN MÀY ĐAY MẠN TÍNH BẰNG KẾT HỢP TELFAST VỚI ZADITEN 
TẠI BỆNH VIỆN 103

466

963
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG BỆNH VẢY NẾN TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG QUÂN ĐỘI 
108 (5/2004- 5/2009)

466

964
KHẢO SÁT TÌNH HÌNH SỬ DỤNG THUỐC Y HỌC CỔ TRUYỀN KẾT HỢP THUỐC TÂN DƯỢC TRONG 
ĐIỀU TRỊ BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP TẠI KHOA ĐÔNG Y, BỆNH VIỆN QUÂN Y 103

468

965
NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG E-LEARNING (ELECTRONIC LEARNING) TRONG HUẤN LUYỆN ĐÀO 
TẠO Y HỌC CỔ TRUYỀN TẠI HỌC VIỆN QUÂN Y

469

966
NGHIÊN CỨU TÍNH AN TOÀN CỦA BÀI THUỐC CT11 ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN LIPID MÁU TRÊN THỰC 
NGHIỆM

469

967
NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG CỦA BÀI THUỐC “CT11” TRÊN BỆNH NHÂN RỐI LOẠN CHUYỂN HÓA 
LIPID MÁU

470

968
KẾT HỢP Y HỌC CỔ TRUYỀN TRONG CHĂM SÓC SỨC KHỎE CHO BỘ ĐỘI VÀ NHÂN DÂN TRÊN ĐẢO 
NAM YẾT, QUẦN ĐẢO TRƯỜNG SA

470

969
NGHIÊN CỨU TÍNH AN TOÀN CỦA BÀI THUỐC Y HỌC CỔ TRUYỀN GĐU-103 VÀ GĐX-103 TRONG 
GIẢI ĐỘC KHÔNG ĐẶC HIỆU Ở  ĐỘNG VẬT THỰC NGHIỆM

471

970 NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG HẠ HUYẾT ÁP CỦA BÀI THUỐC HA-02 TRÊN ĐỘNG VẬT THỰC NGHIỆM 472

971 ĐÁNH GIÁ ĐỘC TÍNH BÁN TRƯỜNG DIỄN CỦA BÀI THUỐC HA-02 TRÊN ĐỘNG VẬT THỰC NGHIỆM 472

972
BƯỚC ĐẦU ỨNG DỤNG PCR TRONG NGHIÊN CỨU MỨC ĐỘ VÀ CƠ CHẾ KHÁNG KHÁNG SINH CỦA 
CÁC CHỦNG VI KHUẨN HAEMOPHILUS INFLUENZAE PHÂN LẬP TỪ TRẺ EM NHIỄM KHUẨN HÔ 
HẤP CẤP TÍNH

473

973
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG BỆNH NHÂN NHI BỊ TIÊU CHẢY CẤP DO 
ROTAVIRUS Ở KHOA NHI, BỆNH VIỆN 103

474

974
GHIÊN CỨU TỶ LỆ MẮC BỆNH VÀ MỘT SỐ NGUY CƠ GÂY TIÊU CHẢY CẤP DO ROTAVIRUT Ở TRẺ 
EM ĐIỀU TRỊ TẠI KHOA NHI BỆNH VIỆN 103

474

975
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ TIÊU CHẢY CẤP DO ROTAVIRUS BẰNG RACECADOTRIL Ở BỆNH 
NHI DƯỚI 6 TUỔI ĐIỀU TRỊ TẠI KHOA NHI, BỆNH VIỆN QUÂN Y 103

475

976
NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG QUY TRÌNH PHÁT HIỆN ĐỘT BIÊN GENE GALNS Ở NGƯỜI VIỆT NAM 
MẮC BỆNH MUCOPOLYSACCHARIDOSIS IVA

475

977 TRANG TỔNG QUAN: CÁC HỆ THỐNG VECTOR ADENOVIRUS TRONG NGHIÊN CỨU LIỆU PHÁP GEN 476

978
NGHIÊN CỨU TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG, DẤU ẤN SINH HỌC VÀ HOẠT ĐỘ CÁC ENZYM CỦA MỘT 
SỐ CA BỆNH MUCOPOLYSACCHARIDOSE I VÀ II

477

979 BIẾN ĐỔI NỒNG ĐỘ TESTOSTERONE Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG 477

980 NGHIÊN CỨU NỒNG ĐỘ TNF-α VÀ IL-1β TRÊN BỆNH NHÂN THOÁI HÓA KHỚP     478
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981
NGHIÊN CỨU SỰ BIẾN ĐỔI MẬT ĐỘ XƯƠNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐO HẤP THỤ TIA X NĂNG 
LƯỢNG KÐP Ở BỆNH NHÂN BASEDOW   

478

982 NGHIÊN CỨU RỐI LOẠN CƯƠNG DƯƠNG Ở BỆNH NHÂN NAM ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2 479

983
NGHIÊN CỨU CHỈ SỐ HUYẾT ÁP TÂM THU CỔ CHÂN - CÁNH TAY Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO 
ĐƯỜNG TÝP 2 CÓ LOÉT BÀN CHÂN

479

984
ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG, NHU CẦU GHÉP TỤY  Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG 
TẠI BỆNH VIỆN 103

480

985
NGHIÊN CỨU MẬT ĐỘ XƯƠNG, TỶ LỆ LOÃNG XƯƠNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP HẤP THỤ TIA X NĂNG 
LƯỢNG KÉP (DEXA)  Ở BỆNH NHÂN NỮ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2

480

986 NGHIÊN CỨU TÌNH TRẠNG KHÁNG INSULIN Ở BỆNH NHÂN VIÊM GAN VIRUT C MẠN TÍNH   481

987
NGHIÊN CỨU TỶ LỆ, ĐẶC ĐIỂM TRIỆU CHỨNG CƠ NĂNG ĐƯỜNG TIÊU HÓA TRÊN Ở BỆNH NHÂN 
ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2

482

988 MẬT ĐỘ XƯƠNG Ở BỆNH NHÂN THOÁI HÓA KHỚP GỐI 482

989
KHẢO SÁT MỐI LIÊN QUAN GIỮA MẬT ĐỘ XƯƠNG VỚI MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM Ở BỆNH NHÂN NỮ ĐÁI 
THÁO ĐƯỜNG TÝP 2 TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103

483

990
ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, HÌNH ẢNH NỘI SOI CỦA VIÊM TRÀO NGƯỢC DẠ DÀY - THỰC QUẢN Ở 
BỆNH NHÂN KHÔNG CÓ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2 VÀ CÓ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2

483

991
 NGHIÊN CỨU TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ  NGUY CƠ Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO 
ĐƯỜNG TÝP 2 ĐANG ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KIÊN GIANG

484

992 CƠ CẤU, TỶ LỆ VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN ĐAU MẠN TÍNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 485

993
KHẢO SÁT MỐI LIÊN QUAN GIỮA MẬT ĐỘ XƯƠNG VỚI MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM Ở BỆNH NHÂN NỮ ĐÁI 
THÁO ĐƯỜNG TÝP 2 TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103

486

994
DIVERSITY OF MORPHOLOGY AND DISTRIBUTION OF INHIBITORY INTERNEURONS IN THE 
RAT SUPERIOR COLLICULUS

486

995
EFFECT OF INTRAVENOUS CYCLOPHOSPHAMIDE PULSE THERAPY ON NEPHROPATHY OF SYSTEMIC 
LUPUS ERYTHEMATOSUS

487

996
A CROSS-SECTIONAL STUDY ON MRI CHARACTERISTICS OF SYMPTOMATIC OSTEOARTHRITIS 
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535

1079
KHẢO SÁT SỰ HIỆN DIỆN CỦA PROLIFERATING CELL NUCLEAR ANTIGEN VÀ ALPHA SMOOTH 
MUSCLE ACTIN TRÊN TẾ BÀO KHE ỐNG THẬN Ở BỆNH NHÂN THẢI LOẠI GHÉP THẬN CẤP

536

1080
KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG BỆNH NHÂN SUY THẬN MẠN TÍNH THẬN NHÂN TẠO CHU 
KỲ BẰNG THANG ĐIỂM SF36

536
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1081
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM TỔN THƯƠNG DẠ DÀY-TÁ TRÀNG Ở BỆNH NHÂN SUY THẬN MẠN TÍNH 
GIAI ĐOẠN III, IV

537

1082 ĐẶC ĐIỂM BIẾN THIÊN HUYẾT ÁP 24 GIỜ Ở BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP CÓ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2 537

1083
LIÊN QUAN GIỮA KHÁNG INSULIN VỚI MỨC ĐỘ, GIAI ĐOẠN TỔN THƯƠNG THẬN Ở BỆNH NHÂN 
ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYP 2 CÓ TỔN THƯƠNG THẬN

538

1084 ĐĂC ĐIỂM TỔN THƯƠNG THẬN Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYP 2 538

1085
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM KHÁNG INSULIN VÀ CHỨC NĂNG TẾ BÀO BÊTA Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO 
ĐƯỜNG TYPE 2 CHẨN ĐOÁN LẦN ĐẦU

539

1086
LIÊN QUAN GIỮA MICROALBUMIN NIỆU VỚI TÌNH TRẠNG CALCI HÓA ĐỘNG MẠCH VÀNH Ở 
BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYP 2

540

1087
NGHIÊN CỨU MỐI LIÊN QUAN GIỮA CÁC CHỈ SỐ HUYẾT ĐỘNG TẠI ĐỘNG MẠCH TUYẾN GIÁP VỚI 
T3, T4, TrAb HUYẾT THANH Ở BỆNH NHÂN BASEDOW

540

1088
NGHIÊN CỨU TẦN SUẤT KIỂU HÌNH HLA BỆNH NHÂN DỰ TUYỂN GHÉP THẬN VÀ NGƯỜI DỰ TUYỂN 
HIẾN THẬN TẠI BỆNH VIỆN 103

541

1089
NGHIÊN CỨU TỈ LỆ, ĐẶC ĐIỂM NHIỄM VIRUS VIÊM GAN B,CỞ BỆNH NHÂN LỌC MÁU CHU KỲ 
VÀ BỆNH NHÂN SAU GHÉP THẬN.

542

1090 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐIỀU LỌC BETA2 – MICROGLOBULIN CỦA PHƯƠNG PHÁP THẨM TÁCH SIÊU LỌC 542

1091
KHẢO SÁT NỒNG ĐỘ HORMONE TUYẾN GIÁP FT3, FT4 VÀ TSH MÁU Ở BỆNH NHÂN HỘI CHỨNG 
THẬN HƯ NGUYÊN PHÁT

543

1092
LIÊN QUAN GIỮA NỒNG ĐỘ BETA2-MICROGLOBULIN MÁU VỚI THỜI GIAN LỌC MÁU, ALBUMIN 
MÁU VÀ LƯỢNG NƯỚC TIỂU Ở BỆNH NHÂN SUY THẬN MẠN TÍNH LỌC MÁU CHU KỲ

544

1093
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM BIẾN CHỨNG VIÊM PHÚC MẠC Ở BỆNH NHÂN SUY THẬN MẠN TÍNH THẨM 
PHÂN PHÚC MẠC LIÊN TỤC NGOẠI TRÚ

544

1094
LIÊN QUAN CHỨC NĂNG MÀNG BỤNG VỚI MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, SINH HÓA MÁU BỆNH NHÂN 
SUY THẬN MẠN TÍNH ĐIỀU TRỊ BẰNG THẨM PHÂN PHÚC MẠC

545

1095
BIẾN ĐỔI NỒNG ĐỘ BETA2—MICROGLOBULIN VÀ MỘT SỐ CHỈ SỐ SINH HOÁT, BIẾN CHỨNG Ở BỆNH 
NHÂN SUY THẬN MẠN TÍNH ĐIỀU TRỊ BẰNG PHƯƠNG PHÁP THẨM TÁCH SIÊU LỌC

545

1096
MỘT SỐ NHẬN XÉT VỀ TUYỂN CHỌN BỆNH NHÂN GHÉP THẬN TỪ NGƯỜI SỐNG HIẾN THẬN TẠI 
BỆNH VIỆN 103

546

1097
ĐÁNH GIÁ VAI TRÒ CỦA GIẢM NỒNG ĐỘ ACID FOLIC HUYẾT THANH TRÊN BỆNH NHÂN ĐỘT 
QUỴ NHỒI MÁU NÃO

546

1098
ĐÁNH GIÁ ĐẶC ĐIỂM ĐAU ĐẦU VÀ CÁC BIỆN PHÁP ĐIỀU TRỊ GIẢM ĐAU ĐẦU TRÊN BỆNH NHÂN 
ĐỘT QUỴ NÃO TRONG 10 NGÀY ĐẦU CỦA BỆNH

547

1099
CẬP NHẬT CHẨN ĐOÁN VÀ THÁI ĐỘ XỬ TRÍ ĐỐI VỚI BỆNH NHÂN CÓ CƠN THIẾU MÁU NÃO CỤC 
BỘ THOÁNG QUA

548

1100 ĐÁNH GIÁ VAI TRÒ CỦA ACID FOLIC HUYẾT THANH TRÊN BỆNH NHÂN ĐỘT QUỴ NHỒI MÁU NÃO 548

1101 NGHIÊN CỨU SỰ THAY ĐỔI NỒNG ĐỘ HOMOCYSTEIN TRÊN BỆNH NHÂN ĐỘT QUỴ NHỒI MÁU NÃO 549

1102 NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM RỐI LOẠN NGÔN NGỮ Ở BỆNH NHÂN ĐỘT QUỴ NÃO TRÊN LỀU GIAI ĐOẠN CẤP 549

1103
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN CHẢY MÁU 
DƯỚI NHỆN Ở BỆNH VIỆN 103

550

1104
NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ KẾT HỢP THƯ HUYẾT NINH VỚI Y HỌC HIỆN ĐẠI Ở BỆNH 
NHÂN ĐỘT QUỴ NHỒI MÁU BÁN CẦU ĐẠI NÃO

550

1105
THÔNG BÁO CA VIÊM NÃO - MÀNG NÃO DO NẤM PENICILLIUM MARNEFFEI TRÊN BỆNH NHÂN 
KHÔNG NHIỄM HIV/AIDS

551

1106 KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ CAN THIỆP NÚT PHÌNH ĐỘNG MẠCH NÃO VỠ BẰNG VÒNG XOẮN KIM LOẠI (COILS) 551

1107
NGHIÊN CỨU MỐI LIÊN QUAN GIỮA HUYẾT ÁP VÀ GIA TĂNG THỂ TÍCH Ổ MÁU TỤ TRÊN PHIM CHỤP 
CẮT LỚP VI TÍNH NÃO Ở BỆNH NHÂN ĐỘT QUỴ CHẢY MÁU NÃO TRÊN LỀU  

552

1108
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH Ở BỆNH NHÂN ĐỘT QUỴ CHẢY MÁU 
NÃO DO VỠ PHÌNH ĐỘNG MẠCH NÃO

552

1109
NGHIÊN CỨU MỐI LIÊN QUAN GIỮA LÂM SÀNG VÀ HÌNH ẢNH CỘNG HƯỞNG TỪ THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM 
CỘT SỐNG THẮT LƯNG Ở BỆNH NHÂN DƯỚI 60 TUỔI 

553

1110 VIÊM NÃO DO HERPES SIMPLEX VIRUT: 2 CA BỆNH ĐƯỢC PHÁT HIỆN TẠI BỆNH VIỆN 103 554

1111
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ HÌNH ẢNH NHỒI MÁU NÃO Ổ KHUYẾT Ở  BỆNH NHÂN CÓ 
HỘI CHỨNG CHUYỂN HÓA

554

1112
ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VỠ PHÌNH ĐỘNG MẠCH THÔNG TRƯỚC BẰNG CAN 
THIỆP NỘI MẠCH Ở BỆNH VIỆN 103

555

1113 THÔNG BÁO TRƯỜNG HỢP BỆNH MOYAMOYA ĐƯỢC CHẨN ĐOÁN LẦN ĐẦU TIÊN TẠI BỆNH VIỆN 103 555

1114 THÔNG BÁO CA BỆNH: BỆNH TEO NÃO TRÊN 2 BỆNH NHÂN ĐAU ĐẦU MIGRAINE 556

1115
NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG LÂM SÀNG CỦA THUỐC CYTOFLAVIN Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU TRONG 
HAI TUẦN ĐẦU

556
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1116
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, HÌNH ẢNH CẮT LỚP VI TÍNH NÃO VÀ NỒNG ĐỘ C-REACTIVE 
PROTEIN, FIBRINOGEN HUYẾT TƯƠNG Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU NÃO GIAI ĐOẠN CẤP

557

1117
KẾT QUẢ 18 THÁNG TRIỂN KHAI ĐIỀU TRỊ THUỐC TIÊU   HUYẾT KHỐI ĐƯỜNG TĨNH MẠCH TẠI 
KHOA ĐỘT QUỴ BỆNH VIỆN QUÂN Y 103

557

1118
NGHIÊN CỨU BIỂU HIỆN LÂM SÀNG, HÌNH ẢNH VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ CAN THIỆP NỘI MẠCH 
PHÌNH ĐỘNG MẠCH NÃO ĐÃ VỠ Ở BỆNH VIỆN QUÂN Y 103

558

1119 KẾT QUẢ CHỤP ĐỘNG MẠCH NÃO QUA 550 BỆNH NHÂN TẠI KHOA ĐỘT QUỴ NÃO, BỆNH VIỆN QUÂN Y 103 558

1120
NGHIÊN CỨU MỐI LIÊN QUAN GIỮA NỒNG ĐỘ HOCMOCYSTEIN HUYẾT THANH VỚI ĐẶC ĐIỂM 
LÂM SÀNG VÀ HÌNH ẢNH CẮT LỚP VI TÍNH SỌ NÃO CỦA ĐỘT QUỴ NHỒI MÁU NÃO TRÊN LỀU 
GIAI ĐOẠN CẤP

559

1121
ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC ĐIỀU DƯỠNG BỆNH NHÂN ĐỘT QUỴ NHỒI MÁU NÃO ĐIỀU TRỊ TIÊU HUYẾT 
KHỐI TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103

560

1122
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG BỆNH NHÂN ĐỘT QUỴ CHẢY MÁU NÃO CÓ 
VIÊM PHỔI BỆNH VIỆN

560

1123
ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG, KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ CAN THIỆP NỘI MẠCH BỆNH NHÂN 
VỠ PHÌNH ĐỘNG MẠCH NÃO      

561

1124
ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TRIỂN KHAI QUY TRÌNH LIÊN HOÀN ĐIỀU TRỊ THUỐC TIÊU SỢI HUYẾT VÀ 
LẤY HUYẾT KHỐI BẰNG DỤNG CỤ CƠ HỌC TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103

561

1125
NGHIÊN CỨU YẾU TỐ NGUY CƠ VÀ HÌNH ẢNH XƠ VỮA  HỆ ĐỘNG MẠCH CẢNH TRONG Ở BỆNH 
NHÂN NHỒI MÁU NAO BẰNG MSCT 64 VÀ DSA

562

1126
ĐÁNH GIÁ NỒNG ĐỘ HOMOCYSTEIN VÀ ACID FOLIC HUYẾT TƯƠNG TRÊN BỆNH NHÂN ĐỘT 
QUỴ NHỒI MÁU NÃO

562

1127 THÔNG BÁO LÂM SÀNG BA TRƯỜNG HỢP ĐỘT QUỴ NÃO SAU MỔ ĐẺ TẠI BỆNH VIỆN 103 563

1128 NGHIÊN CỨU SIÊU ÂM TIM LỢN TRONG GHÉP TIM THỰC NGHIỆM 564

1129
ĐÁNH GIÁ HUYẾT ĐỘNG MẢNH GAN GHÉP Ở BỆNH NHÂN GHÉP GAN ĐẦU TIÊN TỪ NGƯỜI CHO 
SỐNG TẠI VIỆT NAM BẰNG SIÊU ÂM DOPPLER MÁU

564

1130
ĐÁNH GIÁ RỐI LOẠN VẬN ĐỘNG THÀNH TIM BẰNG SIÊU ÂM DOPPLER TIM Ở BỆNH NHÂN 
THIẾU MÁU CƠ TIM CỤC BỘ

565

1131
NGHIÊN CỨU MỐI LIÊN QUAN GIỮA CHỈ SỐ CHỨC NĂNG CƠ TIM THẤT TRÁI VỚI VÙNG THIẾU 
MÁU VÀ MỨC ĐỘ SUY TIM Ở BỆNH NHÂN THIẾU MÁU CƠ TIM CỤC BỘ MẠN TÍNH

565

1132 NGHIÊN CỨU CHỈ SỐ CHỨC NĂNG CƠ TIM Ở BỆNH NHÂN SUY THẬN MẠN TÍNH ĐÃ LỌC MÁU CHU KỲ 566

1133
BIẾN ĐỔI HÌNH THÁI VÀ CHỨC NĂNG THẤT TRÁI Ở BỆNH NHÂN THÔNG LIÊN NHĨ TRƯỚC VÀ 
SAU ĐÓNG LỖ THÔNG

566

1134
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI MẠCH MÁU TỤY GHÉP TRÊN THỰC NGHIỆM BẰNG SIÊU 
ÂM DOPPLER MÀU

567

1135
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI, MẠCH MÁU TỤY GHÉP Ở BỆNH NHÂN SAU GHÉP TỤY BẰNG 
SIÊU ÂM DOPPLER MÀU

567

1136
TỶ LỆ VÀ MỐI LIÊN QUAN GIỮA RỐI LOẠN NHỊP, RỐI LOẠN DẪN TRUYỀN VỚI CÁC YẾU TỐ NGUY 
CƠ TIM MẠCH Ở BỆNH NHÂN KHÁM TIM MẠCH TẠI KHOA KHÁM BỆNH, BỆNH VIỆN QUÂN Y 103

568

1137
KẾT QUẢ PHẪU THUẬT TÁI TẠO DÂY CHẰNG CHÉO TRƯỚC BẰNG GÂN CHÂN NGỖNG VỚI NÚT 
TREO GÂN CỐ ĐỊNH Ở ĐƯỜNG HẦM ĐÙI TẠI BỆNH VIỆN 103

569

1138
ĐẶC ĐIỂM TỔN THƯƠNG THẬN GHÉP CÓ DẤU HIỆU PHẢN ỨNG THẢI GHÉP DỰA VÀO SINH 
THIẾT THẬN TẠI BỆNH VIỆN103

569

1139
BIỂN ĐỔI MÔ BỆNH HỌC SINH THIẾT NỘI CƠ TIM VÀ CHẨN ĐOÁN ĐỘ THẢI GHÉP THEO TIÊU CHUẨN 
CỦA HỘI GHÉP TIM VÀ PHỔI QUỐC TẾ Ở CA GHÉP TIM TRÊN NGƯỜI ĐẦU  TIÊN TẠI VIỆT NAM

570

1140
NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH THỰC HÀNH KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN TRƯỚC VÀ SAU GHÉP THẬN 
TẠI BỆNH VIỆN 103

570

1141 NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG SỬ DỤNG KHÁNG SINH TRONG LÂM SÀNG 571

1142
KẾT QUẢ ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH Ở NGỰA VỚI KHÁNG NGUYÊN NỌC RẮN CẠP NIA TỰ CHẾ TẠO 
TRONG NƯỚC

571

1143 ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG GIẢM ĐAU, CHỐNG VIÊM CỦA KEM MECYLAT TRÊN NGƯỜI TÌNH NGUYỆN 572

1144
ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG BIẾN CHỨNG NGHẼN TẮC MẠCH Ở BỆNH NHÂN  HỘI 
CHỨNG THẬN HƯ NGUYÊN PHÁT NGƯỜI LỚN  

572

1145
NGHIÊN CỨU KẾT QUẢ SINH THIẾT THẬN Ở BỆNH NHÂN HỘI CHỨNG THẬN HƯ NGUYÊN PHÁT 
NGƯỜI LỚN

573

1146
BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ LÂM SÀNG HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ VIÊM KHỚP DẠNG THẤP BẰNG 
SIÊU ÂM DẪN CHẾ PHẨM OMEGAKA

574

1147 BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG ĐIỀU TRỊ SỎI ĐƯỜNG TIẾT NIỆU BẰNG NƯỚC HÃM NỤ VỐI 574

1148
NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA LỌC MÁU TRÊN NỒNG ĐỘ PEPTID LỢI TIỂU THẢI NATRI TÝP B 
Ở BỆNH NHÂN SUY THẬN MẠN TÍNH LỌC MÁU CHU KỲ

575



CHAØO MÖØNG KYÛ NIEÄM 65 NAÊM NGAØY TRUYEÀN THOÁNG BEÄNH VIEÄN QUAÂN Y 103 (20/12/1950 - 20/12/2015)646

1149
KHẢO SÁT NỒNG ĐỘ FIBRINOGEN, ĐỘ NGƯNG TẬP TIỂU CẦU, D-DIMER MÁU Ở BỆNH NHÂN HỘI 
CHỨNG THẬN HƯ NGUYÊN PHÁT NGƯỜI LỚN CÓ NGHẼN TẮC MẠCH         

575

1150
NGHIÊN CỨU MỐI LIÊN QUAN GIỮA NỒNG ĐỘ ATIII, PROTEIN C, PROTEIN S HUYẾT THANH VỚI 
NỒNG ĐỘ PROTEIN NIỆU VÀ MỘT SỐ THÔNG SỐ SINH HÓA MÁU Ở BỆNH NHÂN HỘI CHỨNG 
THẬN HƯ¬ NGUYÊN PHÁT NGƯỜI LỚN

576

1151
NGHIÊN CỨU CHỈ SỐ TRỞ KHÁNG VÀ CHỈ SỐ MẠCH ĐẬP ĐỘNG MẠCH THẬN Ở BỆNH NHÂN 
TĂNG HUYẾT ÁP  NGUYÊN PHÁT BẰNG PHƯƠNG PHÁP SIÊU ÂM DOPPLER

577

1152 NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ CHẨN ĐOÁN CỦA CYFRA 21-1 VÀ PROGRP TRONG UNG THƯ PHỔI NGUYÊN PHÁT 577

1153 NGHIÊN CỨU BIỆT HÓA TẾ BÀO GỐC MÀNG ỐI NGƯỜI THÀNH TẾ BÀO TIẾT INSULIN IN VITRO 578

1154
NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG HẠ HUYẾT ÁP TRÊN THỰC NGHIỆM CỦA NAM UY LINH TIÊN EFFECTS 
OF CLEMATIS CHINENSIS OSBECK ON BLOOD PRESSURE

579

1155 NGHIÊN CỨU MỘT SỐ DẤU ẤN TIM VÀ ĐIỆN GIẢI  Ở LỢN GHÉP TIM THỰC NGHIỆM 579

1156 NGHIÊN CỨU NỒNG ĐỘ ALPHA-2-MACROGLOBULIN TRÊN BỆNH NHÂN XƠ GAN DO NHIỄM HBV 579

1157
NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG FIBROTEST TRONG ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ XƠ HÓA GAN Ở BỆNH NHÂN 
NHIỄM HBV MẠN TÍNH

580

1158 VAI TRÒ CỦA CHẤT ỨC CHẾ NỘI SINH TRONG QUÁ TRÌNH TÁI SINH GAN TỪ TẾ BÀO GỐC 581

1159 NUÔI CẤY BIỆT HÓA TẾ BÀO GỐC MÀNG ỐI  THÀNH TẾ BÀO TỤY 581

1160
NGHIÊN CỨU BIẾN ĐỔI MỘT SỐ CHỈ SỐ SINH HÓA MÁU Ở MỘT BỆNH NHÂN GHÉP TIM ĐẦU TIÊN 
TẠI VIỆT NAM

582

1161
NGHIÊN CỨU NỒNG ĐỘ NT-PROBNP VÀ MỐI LIÊN QUAN VỚI MỘT SỐ CHỈ SỐ HÓA SINH TIM 
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